
I. KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 3 : GIA ĐÌNH BÉ YÊU
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1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
2 A. Phát triển vận động

3 1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần
thục các động tác trong bài tập thể
dục theo hiệu lệnh, nhịp bản
nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc
động tác đúng nhịp.6

Hô hấp: Làm gà gáy
Tay: Hai tay đưa lên cao, kết
hợp với vẫy bàn tay
  bụng: Nghiêng người sang 2
bên kết hợp tay chống hông
 Chân: Ngồi xổm đứng lên
 Bật: Bật tách khép chân

Bài 3: Hô hấp: Làm gà gáy
Tay: Hai tay đưa lên cao, kết
hợp với vẫy bàn tay
  bụng: Nghiêng người sang 2
bên kết hợp tay chống hông
 Chân: Ngồi xổm đứng lên
 Bật: Bật tách khép chân

Sân
chơi

Thể
chất TDS TDS TDS TDS TDS

13 2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

14 * Vận động: đi

15
Giữ được thăng bằng cơ thể khi
thực hiện vận động đứng một chân
và giữ thẳng người trong 10 giây

Đứng một chân, giữ thẳng người
trong 10 giây

Trò chơi "Siêu nhân đứng bằng
1 chân"

Sân
chơi

Thể
chất HĐNT

18

Giữ được thăng bằng cơ thể khi
thực hiện vận động đi lên, xuống
trên ván dốc dài 2,5m, rộng 0,3m,
một đầu kê cao 0,3m

Đi trên ván kê dốc (dài 2,5m,
rộng 0,3m, một đầu kê cao
0,3m)

Tiết học:Đi trên ván kê dốc (dài
2,5m, rộng 0,3m, một đầu kê
cao 0,3m)

Lớp
học

Thể
chất HĐH
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22
Giữ được thăng bằng cơ thể, không
làm rơi vật đang đội trên đầu khi đi
trên ghế thể dục

Đi thăng bằng trên ghế thể dục
(2m x 0,25m x 0,35m) đầu đội
túi cát

Tiết học: Đi thăng bằng trên
ghế thể dục (2m x 0,25m x
0,35m) đầu đội túi cát

Lớp
học

Thể
chất HĐH

23 * Vận động: chạy

25 Chạy nhanh 20 m  trong 5-6 giây  HĐNT: Chạy nhanh 20 m
trong 5-6 giây

 HĐNT: Chạy 18m trong
khoảng 10s

Sân
chơi

Thể
chất HĐNT

27
Bền bỉ, dẻo dai, duy trì tốc độ chạy
liên tục 150m không hạn chế thời
gian

Chạy thay đổi hướng vận động
theo đúng hiệu lệnh

HĐNT: Trò chơi:Chạy thay đổi
hướng vận động theo đúng hiệu
lệnh

Sân
chơi

Thể
chất HĐNT

37 * Vận động: tung, ném, bắt

39
Ném vật về phía trước bằng 1 tay
đúng kỹ thuật ở khoảng cách xa
….m

Ném xa bằng 1 tay Tiết học: Ném xa bằng 1 tay Lớp
học

Thể
chất HĐH

45
Ném được trúng đích ngang ở
khoảng cách xa 2m, đường kính
40cm bằng 1 tay

Ném trúng đích ngang ở khoảng
cách xa 2m, đường kính 40cm
bằng 1 tay

Tiết học: Ném trúng đích
ngang ở khoảng cách xa 2m,
đường kính 40cm bằng 1 tay

Lớp
học

Thể
chất HĐH

49 * Vận động: bật, nhảy

53 Bật tách chân, khép chân qua 7 ô
liên tục, không dẫm vạch

Bật tách chân, khép chân  liên
tục qua 7 ô

Tiết học: Bật tách chân, khép
chân  liên tục qua 7 ô

Lớp
học

Thể
chất HĐH

55 Bền bỉ, dẻo dai và giữ được thăng
bằng khi nhảy lò cò 5m Nhảy lò cò 5 bước liên tục HĐNT:Nhảy lò cò 5 m Sân

chơi
Thể
chất HĐNT

57 3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt

58 Thực hiện được các loại cử động
bàn tay, ngón tay và cổ tay

Thực hiện các vận động uốn
ngón tay, cổ tay, xoay bàn tay.

Trò chơi:Thực hiện các vận
động uốn ngón tay, cổ tay,
xoay bàn tay.

Lớp
học

Thể
chất TDS TDS TDS TDS

60 HĐNT: Hãy làm theo cô Lớp
học

Thể
chất TDS TDS TDS TDS TDS
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65
Duy trì thể lực khi tham gia hoạt
động thể
chất trong môi trường thay đổi;

Duy trì thể lực khi tham gia hoạt
động thể
chất trong môi trường thay đổi;

Duy trì thể lực khi tham gia
hoạt động thể
chất trong môi trường thay đổi;

Lớp
học

Thể
chất

69 Tô các kiểu: Tô đường dài, đường
bao, đường tròn chủ đề Gia đình

Tô các kiểu: Tô đường dài,
đường bao, đường tròn chủ đề
Gia đình

Trò chơi:Tô các kiểu: Tô
đường dài, đường bao, đường
tròn chủ đề Gia đình

Lớp
học

Thể
chất HĐG

78 Biết vẽ hình và sao chép các chữ cái
: e,ê

Vẽ hình và sao chép các chữ cái
: e,ê

Trò chơi: Vẽ hình và sao chép
các chữ cái : e,ê

Lớp
học

Thể
chất HĐC HĐG

90 Biết vẽ hình và sao chép chữ số 7 Vẽ vào sao chép chữ số 7 HĐG: Trò chơi: Vẽ hình và sao
chép chữ số 7

Lớp
học

Thể
chất HĐG

96
Bết cắt, xé được theo đường viền
thẳng và cong của các hình đơn
giản chủ đề: Gia đình

Cắt, xé theo đường viền thẳng
và cong của các hình đơn giản
chủ đề: Gia đình

HĐG: Cắt, xé theo đường viền
thẳng và cong của các hình đơn
giản chủ đề:Gia đình

Lớp
học

Thể
chất HĐG HĐG

105
Trẻ biết xếp chồng được 12-15
khối, lắp ráp theo mẫu chủ đề: Gia
đình

Xây dựng, lắp ráp với 12-15
khối chủ đề: Gia đình

HĐG: Xây dựng, lắp ráp với 12-
15 khối chủ đề: Gia đình

Lớp
học

Thể
chất HĐG

114
Trẻ biết chơi chơi một số trò chơi
vận động và nắm rõ luật  chơi : Trời
nắng, trời mưa. Cáo thỏ gà trống, ai
nhanh hơn, chuyền bóng, hái quả, ô
tô và chim sẻ, vượt chướng ngại
vật....

 Trò chơi trời nắng trời mưa, lá
và gió.........

HĐNT: Trò chơi trời nắng trời
mưa, lá và gió.........

Sân
chơi

Thể
chất HĐNT

119 Ai nhanh hơn, chuyền bóng........ HĐNT: Ai nhanh hơn, chuyền
bóng........

Sân
chơi

Thể
chất HĐNT

123 Trẻ biết chơi một số trò chơi: Thả
đỉa ba ba, Ếch dưới ao..

Thả đỉa baba, Ếch dưới ao...... HĐNT:  Thả đỉa baba, Ếch
dưới ao...... Sân

chơi
Thể
chất HĐNT

tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa

điểm tổ
chức

Thuộc
lĩnh
vực
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125 Trẻ biết chơi một số trò chơi dân
gian: Thả đỉa baba, bịt mắt bắt dê,
mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây,
chim bay cò bay, cá sấu lên bờ, cáo

và thỏ, chi chi chành chành....

Cáo và thỏ, Đua thuyền rên
cạn.....

HĐNT: Cáo và thỏ, Đua thuyền
rên cạn.....

Sân
chơi

Thể
chất HĐNT

127 Nhảy ba bố, Mèo đuổi chuột....... HĐNT: Nhảy ba bố, Mèo đuổi
chuột.......

Sân
chơi

Thể
chất HĐNT

133 Chi chi chành chành, đi kiểm
chua na, lộn cầu
vồng..................

HĐNT: Chi chi chành chành, đi
kiểm chua na, lộn cầu
vồng..................

Sân
chơi

Thể
chất HĐNT HĐNT

134 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

135 1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

136

Nhận biết được 4 nhóm thực phẩm
và lựa chọn được một số thực phẩm
khi gọi tên nhóm

  Trò chuyện với trẻ về nhóm
thực phẩm cung cấp chất đạm.

VS-ĂN:  Trò chuyện với trẻ về
nhóm thực phẩm cung cấp chất
đạm.

Lớp
học

Thể
chất

VS-
AN

VS-
AN

138
Trò chuyện với trẻ về một số
thực phẩm cung cấp chất
vitamin và khoáng chất

VS-ĂN: Trò chuyện với trẻ về
một số thực phẩm cung cấp
chất vitamin và khoáng chất

Lớp
học

Thể
chất

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

141 VS_ĂN: Dạy trẻ phân biệt 4
nhóm thực phẩm

Tiết học: Tìm hiểu 4 nhóm thực
phẩm

Lớp
học

Thể
chất HĐH

Biết thực phẩm có nhiều dạng chế
biến và cách ăn khác nhau

154 Làm trà sữa, nước uống các
loại......

HĐG: Làm trà sữa, nước uống
các loại......

Lớp
học

Thể
chất HĐG

161 Mực xào HĐG: Mực xào, gà luộc..... Lớp
học

Thể
chất HĐG

162 Nấu cá riêu HĐG: Làm món chả, nem
cuộn.....

Lớp
học

Thể
chất HĐG

165 Quan sát món thịt gà om nấm
hương

HĐNT: Quan sát món thịt gà
om nấm hương

Sân
chơi

Thể
chất HĐNT

178 :Bác sĩ tí hon HĐG:Bác sĩ tí hon Lớp
học

Thể
chất HĐG HĐG

tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa

điểm tổ
chức

Thuộc
lĩnh
vực
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181

Biết lựa chọn ăn/không ăn những
thức ăn có lợi/có hại cho sức khỏe

 Bác sĩ gia đính HĐG: Bác sĩ gia đính Lớp
học

Thể
chất HĐG

194  Siêu thị lớp 5 tuổi HĐG: Siêu thị lớp 5 tuổi Lớp
học

Thể
chất HĐG

198  Đầu bếp nhí HĐG: Đầu bếp nhí Lớp
học

Thể
chất HĐG

203 Rèn trẻ ăn và không nên ăn một
số loại thực phẩm

VS_ĂN: Rèn trẻ ăn và không
nên ăn một số loại thực phẩm

Lớp
học

Thể
chất

VS-
AN

Biết một số thói quen ăn uống tốt
(ăn chậm, nhai kỹ, không kén chọn
thức ăn, không vừa nhai vừa nói,…)

207
Trẻ ăn hết xuất, không làm rơi
vãi thức ăn, không nói chuyện
trong giờ ăn

VS_ĂN:  Bé nào ăn giỏi Lớp
học

Thể
chất

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

208 2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

211 Có kỹ năng lau mặt đúng thao tác.
Có thói quen tự lau mặt

Biết thực hiện đúng các thao tác
rửa mặt

VS_ĂN: Dạy trẻ thực hiện lại
thao tác rửa mặt

Lớp
học

Thể
chất

VS-
AN

VS-
AN

Biết tự thay quần áo khi bị ướt/bẩn
và để vào nơi quy định

Biết thay quần áo , để đúng nơi
quy định214 ĐTT:Trò chơi: Ai cất đúng hơn Lớp

học
Thể
chất ĐTT

Có ý thức giữ đầu tóc, quần áo gọn
gàng, sạch sẽ

Trẻ  giữ gìn vệ sinh cá nhân gọn
gàng sạch sẽ216 VS_ĂN: Trò chơi: Ai sạch hơn Lớp

học
Thể
chất

VS-
AN

Có kỹ năng sử dụng đồ dùng phục
vụ ăn uống thành thạo, khéo léo

Trẻ sử dụng đồ dùng ăn uống
một cách đơn giản trong sinh

hoạt hàng ngày
218 HĐG: Chơi tự do "Góc nấu ăn" Lớp

học
Thể
chất HĐG

221 3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe

tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa

điểm tổ
chức

Thuộc
lĩnh
vực
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222 Rèn cho trẻ kĩ năng mời cô, mời
bạn khi ăn

Trẻ mời cô mời các bạn trước
khi ăn

VS-ĂN: Dạy trẻ mời cô mời
các bạn trước khi ăn

Lớp
học

Thể
chất

VS-
AN

VS-
AN

226 Rèn trẻ không kén chọn thức ăn, ăn
hết suất

Không kén chọn thức ăn, ăn hết
suất

 VS_ĂN: Dạy trẻ không kén
chọn thức ăn, ăn hết suất

Lớp
học

Thể
chất

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

230 Giáo dục trẻ không khạc nhổ bừa
bãi Không khạc nhổ bừa bãi VS_ĂN: Dạy trẻ không khạc

nhổ bừa bãi
Lớp
học

Thể
chất

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

232 Giáo dục trẻ che miệng khi hắt hơi,
ho Che miệng khi hắt hơi, ho VS_ĂN: Dạy trẻ che miệng khi

hắt hơi, ho
Lớp
học

Thể
chất

VS-
AN

VS-
AN

Trò chuyện với trẻ về cách lựa chọn
trang phục phù hợp với thời tiết

235
Trò chuyện với trẻ về cách lựa
chọn trang phục phù hợp với
thời tiết

ĐTT:  Trò chuyện với trẻ về
cách lựa chọn trang phục phù
hợp với thời tiết mùa thu

Lớp
học

Thể
chất ĐTT

237 Ích lợi và cách sử dụng trang
phục phù hợp thời tiết ĐTT: Thi xem ai chọn đúng Lớp

học
Thể
chất ĐTT

239 4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
Biết tránh và không làm một số
hành động nguy hiểm khi được
nhắc nhở phù hợp độ tuổi

247 Trò chuyện với trẻ cách đảm bảo
an toàn khi đi lạc

ĐTT: Trò chuyện với trẻ cách
đảm bảo an toàn khi đi lạc

Lớp
học

Thể
chất ĐTT ĐTT

250 Hướng dẫn cách thoát hiểm khi
gặp trường hợp khẩn cấp

 ĐTT: Hướng dẫn cách thoát
hiểm khi gặp hỏa hoạn

Lớp
học

Thể
chất ĐTT

Nhận biết được một số trường hợp
khẩn cấp

254  Hướng dẫn kĩ thuật sơ cưu
thông thường khi trẻ bị điện giật

ĐTT: Hướng dẫn kĩ thuật sơ
cưu thông thường khi trẻ bị
điện giật

Lớp
học

Thể
chất

260
: Hướng dẫn kĩ thuật sơ cưú
thông thường khi trẻ bị dị vật
bay vào mắt

ĐTT: Hướng dẫn kĩ thuật sơ
cưứu thông thường khi trẻ bị dị
vật bay vào mắt

Lớp
học

Thể
chất ĐTT

270 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
271 A. Khám phá khoa học
277 2. Đồ vật:

tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa

điểm tổ
chức

Thuộc
lĩnh
vực
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278 * Đồ dùng, đồ chơi

Biết một số đặc điểm nổi bật và
cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen
thuộc

280 Nhận biết và phòng tránh những
đồ chơi, đồ vật không an toàn

HĐC Nhận biết và phòng tránh
những  đồ chơi, đồ vật không
an toàn

Lớp
học

Nhận
thức HĐC HĐC

283 HĐNT: Qun sát góc nghề truyền
thống

HĐNT: Quan sát góc nghề
truyền thống

Sân
chơi

Nhận
thức HĐNT HĐNT

284 HĐNT: Quan sát góc dân gian HĐNT: Quan sát góc dân gian Sân
chơi

Nhận
thức HĐNT

285  Quan sát góc sách HĐNT: Quan sát góc sách Sân
chơi

Nhận
thức HĐNT

286 Quan sát góc thiên nhiên HĐNT: Quan sát góc thiên
nhiên

Sân
chơi

Nhận
thức HĐNT

287  Quan sát góc khám phá HĐNT: Quan sát góc khám phá Sân
chơi

Nhận
thức HĐNT HĐNT

312 3. Động vật và thực vật

316 Biết đặc điểm, ích lợi , tác hại, quá
trình phát triển và điều kiện sống
của một số loại con vật

Trò chuyện về lợi ích của một số
loại rau, quả

HĐNT: Trò chuyện về lợi ích
của một số loại rau, quả

Sân
chơi

Nhận
thức HĐNT HĐNT

322 So sánh, phân loại  cây, hoa,
quả, con vật theo 2-3 dấu hiệu

HĐNT: Phân loại cây theo ích
lợi của chúng

Sân
chơi

Nhận
thức HĐNT HĐNT

323 Có khả năng tự quan sát, phán đoán
để phát hiện được mối liên hệ đơn
giản giữa con cá với môi trường
sống và cách chăm sóc bảo vệ

Quan sát một số loại rau ăn lá HĐNT: Quan sát một số loại
rau ăn lá

Sân
chơi

Nhận
thức HĐNT

324 Quan sát một số loại rau ăn củ HĐNT: Quan sát một số loại
rau ăn củ

Sân
chơi

Nhận
thức HĐNT

325 Quan sát một số loại rau ăn quả HĐNT: Quan sát một số loại
rau ăn quả

Sân
chơi

Nhận
thức HĐNT

337 4. Một số hiện tượng tự nhiên

tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa

điểm tổ
chức

Thuộc
lĩnh
vực
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338 * Thời tiết, mùa

339 Nói được một số đặc điểm khi thay
đổi thời tiết

Nói được một số đặc điểm khi
thay đổi thời tiết

Quan sát sự thay đổi của thời
tiết, trao đổi về thời tiết và
những vấn đề liên quan đến
thời tiết, sức khỏe

Sân
chơi

Nhận
thức HĐNT

351
Biết được ảnh hưởng của thời tiết
đến sinh hoạt của con người theo
mùa

Sự thay đổi trong sinh hoạt của
con người theo mùa

HĐNT: Quan sát hoạt động của
con người trong các mùa và
thảo luận về ảnh hưởng của
thời tiết  mùa đến sinh hoạt của
con người

Sân
chơi

Nhận
thức HĐNT

378 B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

379 1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm

380 Biết đếm trong phạm vi 10 và đếm
theo khả năng

Đếm trong phạm vi 10, đếm
xuôi, đếm ngược theo khả năng

 HĐG: Trò chơi: Đếm trong
phạm vi 10, đếm xuôi, đếm
ngược theo khả năng

Lớp
học

Nhận
thức HĐG HĐG HĐG

393

Biết đếm đến 7 nhận biết số lượng
trong phạm vi 7

: Đếm đến 7 nhận biết số lượng
trong phạm vi 7

Tiết học: Đếm đến 7 nhận biết
số lượng trong phạm vi 7

Lớp
học

Nhận
thức HĐH

394 Chơi 1 số trò chơi trong phạm vi
7. Nhận biết, in ấn số 7

HĐC: Chơi 1 số trò chơi trong
phạm vi 7. Nhận biết, in ấn số 7

Lớp
học

Nhận
thức HĐC

395 Nhận biết số lượng và chữ số 7 HĐG: Nhận biết số lượng và
chữ số 7

Lớp
học

Nhận
thức HĐG

396 Đếm nhận biêt số lượng trong phạm
vi 7

Ôn: đếm, nhận biết số lượng và
chữ số trong phạm vi 7

HĐG: Ôn: đếm, nhận biết số
lượng và chữ số trong phạm vi
7

Lớp
học

Nhận
thức HĐG

tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa

điểm tổ
chức

Thuộc
lĩnh
vực
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405 So sánh số lượng của 3 nhóm So sánh số lượng của 3 nhóm HĐC: So sánh số lượng của 3
nhóm

Lớp
học

Nhận
thức HĐC

408
Có khả năng so sánh thêm bớt số
lượng trong phạm vi 7

So sánh thêm bớt số lượng trong
phạm vi 7

Tiết học: So sánh thêm bớt số
lượng trong phạm vi 7

Lớp
học

Nhận
thức HĐH

409 HĐG: Thêm bớt, so sánh số
lượng trong phạm vi 7

Lớp
học

Nhận
thức HĐG

416 Biết gộp các nhóm đối tượng trong
phạm vi 10, đếm và nói kết quả

Gộp các nhóm đối tượng bằng
các cách khau và đếm

 Trò chơi: Gộp các nhóm đối
tượng bằng các cách khau và
đếm

Lớp
học

Nhận
thức HĐG

417
 Biết cách chia nhóm có 6 đối tượng
thành hai phần theo các cách khác
nhau.

 - Chia nhóm có 6 đối tượng
thành hai phần theo các cách
khác nhau.

Tiết học: - Chia nhóm có 6 đối
tượng thành hai phần theo các
cách khác nhau.

Lớp
học

Nhận
thức HĐH

418 Chia số lượng 6 thành 2 nhóm HĐG: Chia số lượng 6 thành 2
nhóm

Lớp
học

Nhận
thức HĐG

432 2. Xếp tương ứng

433 Biết ghép thành cặp những đối
tượng có mối liên quan

Ghép thành cặp những đối
tượng có mối liên quan

HĐG: Thực hành ghép thành
cặp những đối tượng có mối
liên quan( vd: gương-lược..)

Lớp
học

Nhận
thức HĐG

436 3. Sắp xếp theo quy tắc

437 Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 4
đối tượng (ABCD, AABB, ABBA)
và tiếp tục thực hiện sao chép lại

So sánh, phát hiện quy tắc sắp
xếp và sắp xếp theo quy tắc
(ABCD, AABB, ABBA)

 HĐG: Thực hành ghép săp xếp
theo quy tắc

Lớp
học

Nhận
thức HĐG HĐG

440 4. So sánh , đo lường

446 So sánh: Cao nhất- thấp nhất So sánh: Cao nhất- thấp nhất HĐG: So sánh: Cao nhất- thấp
nhất

Lớp
học

Nhận
thức HĐG HĐG

Biết đo dung tích các vật, so sánh
và diễn đạt kết quả đo449 Tạo biểu đồ, đồ thị đơn giản HĐNT: Vẽ tạo biểu đồ chiều

cao về sự phát triển của cây
Sân
chơi

Nhận
thức HĐNT HĐNT

450 5. Hình dạng

tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa

điểm tổ
chức

Thuộc
lĩnh
vực
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453 Đếm theo khả năng: Hình tròn, hình
vuông, hình tam giác, hình chữ nhật

Đếm theo khả năng: Hình tròn,
hình vuông, hình tam giác, hình

chữ nhật

HĐC: Đếm theo khả năng:
Hình tròn, hình vuông, hình

tam giác, hình chữ nhật

Lớp
học

Nhận
thức HĐC HĐC

Có khả năng chắp ghép các hình
hình học để tạo thành các hình mới
theo ý thích và theo yêu cầu

457
Chắp ghép các  hình học để tạo
thành các hình mới theo ý thích
và theo yêu cầu

HĐG: Thực hành chắp ghép
các hình tam giác, chữ nhật
tròn vuông , tam giác  để tạo

thành các hình mới theo ý thích
và theo yêu cầu của cô

Lớp
học

Nhận
thức HĐG

459 6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian

472 Gọi được tên các mùa trong năm
theo thứ tự

Nhận biết các mùa trong năm
theo thứ tự. Mùa xuân, mùa hạ,
mùa thu, mùa đông.

HĐNT:Nhận biết các mùa
trong năm theo thứ tự

Sân
chơi

Nhận
thức HĐNT

473 C. Khám phá xã hội

474 1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng

475 Nói được tên, tuổi, giới tính, công
việc hàng ngày của các thành viên
trong gia đình; số điện thoại của gia
đình, quy mô gia đình, nhu cầu gia
đình khi được hỏi, trò chuyện, xem
tranh ảnh về gia đình

Tìm hiểu những người thân
trong gia đình

Tiết học: Tìm hiểu những
người thân trong gia đình

Lớp
học

Nhận
thức HĐH

476 Tìm hiểu ngôi nhà Tiết học::  Khám phá ngôi nhà
của bé  ngôi nhà bé

Lớp
học

Nhận
thức HĐH

477 Tìm hiểu một số đồ dùng trong
gia đình

Tiết học:  Tìm hiểu một số đồ
dùng trong gia đình

Lớp
học

Nhận
thức HĐH

478

Nói được một số đặc điểm nổi bật
của gia đình mình và gia đình bạn
khác

Đến thăm nhà bạn ( 1 bạn nào
đó trong lớp)

HĐNT: Đến thăm nhà bạn ( 1
bạn nào đó trong lớp)

Sân
chơi

Nhận
thức TQDN

tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa

điểm tổ
chức

Thuộc
lĩnh
vực
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Nói được một số đặc điểm nổi bật
của gia đình mình và gia đình bạn
khác

Đến thăm nhà bạn ( 1 bạn nào
đó trong lớp)

479 HĐC: Xem cách sắp xếp đồ
dùng trong nhà

Sân
chơi

Nhận
thức HĐC HĐC

480
Quan sát các khu nhà 1 tầng,
nhiều tầng, nhà mái bằng, nhà
mái ngói....

HĐNT: Quan sát các khu nhà 1
tầng, nhiều tầng, nhà mái bằng,
nhà mái ngói....

Sân
chơi

Nhận
thức HĐNT HĐNT

481 Nói được một số đặc điểm nổi bật
của đồ dùng trong gia đình bé

Quan sát một số đồ dùng làm
bằng thủy tinh

HĐC: Quan sát một số đồ dùng
làm bằng thủy tinh

Sân
chơi

Nhận
thức HĐC

482

Nói được một số đặc điểm nổi bật
của đồ dùng trong gia đình bé

Quan sát một số thiết bị điện tử
thiết yếu trong gia đình

HĐC: Quan sát một số thiết bị
điện tử thiết yếu trong gia đình

Sân
chơi

Nhận
thức HĐC

483 Quan sát một số đồ dùng làm
bằng sứ, sành

HĐC: Trò chuyện một số đồ
dùng làm bằng sứ, sành

Sân
chơi

Nhận
thức HĐC

484 Quan sát một số đồ dùng làm
bằng nhôm, i nox

HĐC: Quan sát một số đồ dùng
làm bằng nhôm, i nox

Sân
chơi

Nhận
thức HĐC

487 Kể được một số địa điểm công cộng
gần gũi nơi trẻ sống

Kể được một số địa điểm công
cộng gần gũi nơi trẻ sống

HĐC: Kể được một số địa điểm
công cộng gần gũi nơi trẻ sống

Sân
chơi

Nhận
thức HĐC HĐC

514 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

515 A. Nghe hiểu lời nói

518 Nghe hiểu và phản hồi thông tin
đơn giản;

Nghe hiểu và phản hồi thông tin
đơn giản;

Nghe hiểu và phản hồi thông
tin đơn giản;

Lớp
học

Ngôn
ngữ

537

Có khả năng nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện đọc phù hợp với

độ tuổi và chủ đề : Gia đình

Kể chuyện trẻ nghe: Mời bạn
đến nhà

HĐC: Kể chuyện trẻ nghe: Mời
bạn đến nhà

Lớp
học

Ngôn
ngữ HĐG HĐG HĐG

tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa

điểm tổ
chức

Thuộc
lĩnh
vực

CHỦ ĐỀ: " GIA ĐÌNH"

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5
Nhưng
người
thân
trong
GĐ

Ngôi nhà
của bé

Ngày hội
20/11

Nhu cầu
cần thiết

trong
GĐ

Đồ dùng
trong
GĐ
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Có khả năng nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện đọc phù hợp với

độ tuổi và chủ đề : Gia đình

538 Kể chuyện trẻ nghe: Ba cô gái Tiết học: Kể chuyện trẻ nghe:
Ba cô gái

Lớp
học

Ngôn
ngữ HĐH

539 Kể chuyện cho trẻ nghe: Bông
hoa cúc trăng

HĐC: Kể chuyện cho trẻ nghe:
Bông hoa cúc trăng

Lớp
học

Ngôn
ngữ HĐC

567 Ca dao: Anh em đâu phải người
xa

Ca dao: Anh em đâu phải
người xa

Lớp
học

Ngôn
ngữ HĐC HĐC

568
Có khả năng nghe hiểu nội dung

truyện kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề : Gia đình

Đồng dao: Mẹ em đi chợ đằng
trong

Đồng dao: Mẹ em đi chợ đằng
trong

Lớp
học

Ngôn
ngữ ĐTT

569 Thằng bờm Thằng bờm Lớp
học

Ngôn
ngữ ĐTT

570 Ca dao: Công cha như núi Thái
Sơn

Ca dao: Công cha như núi Thái
Sơn

Lớp
học

Ngôn
ngữ HĐC HĐC

589 B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

591
Sử dụng được các từ chỉ sự vật,
hoạt động, đặc điểm phù hợp với
ngữ cảnh

Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt
động, đặc điểm phù hợp với ngữ
cảnh

HĐC: Sử dụng các từ chỉ sự
vật, hoạt động, đặc điểm phù
hợp với ngữ cảnh

Lớp
học

Ngôn
ngữ HĐC HĐC

597
Có khả năng đọc thuộc bài đồng

dao phù hợp độ tuổi và chủ đề: Gia
đình

Dạy trẻ thuộc thơ : Cô giáo em Tiết học  Dạy trẻ  thuộc thơ: Cô
giáo em

Lớp
học

Ngôn
ngữ HĐH

598 Có khả năng đọc thuộc bài
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề: Gia đình

 Dạy trẻ  thuộc thơ: Giữa vòng
gió thơm

Tiết học: Dạy trẻ  thuộc thơ:
Giữa vòng gió thơm

Lớp
học

Ngôn
ngữ HĐH

599   Dạy trẻ thuộc bài thơ: Làm anh   HĐC: Dạy trẻ thuộc bài thơ:
Làm anh

Lớp
học

Ngôn
ngữ HĐC

tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa

điểm tổ
chức

Thuộc
lĩnh
vực

CHỦ ĐỀ: " GIA ĐÌNH"

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5
Nhưng
người
thân
trong
GĐ

Ngôi nhà
của bé

Ngày hội
20/11

Nhu cầu
cần thiết

trong
GĐ

Đồ dùng
trong
GĐ
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620
Có khả năng đọc thuộc bài đồng

dao phù hợp độ tuổi và chủ đề: Gia
đình

 Dạy trẻ thuộc bài đồng dao:
Công cha như núi Thái Sơn

 HĐC:  Dạy trẻ thuộc bài đồng
dao: Công cha như núi Thái
Sơn

Lớp
học

Ngôn
ngữ HĐC HĐC

621  Dạy trẻ đọc thuộc bài đồng dao:
Gió và quạt điện

HĐC:Dạy trẻ đọc thuộc bài
đồng dao: Gió và quạt điện

Lớp
học

Ngôn
ngữ HĐC

622
Có khả năng đọc thuộc bài đồng

dao phù hợp độ tuổi và chủ đề: Gia
đình

Dạy trẻ thuộc bài đồng dao:
Gánh gáng gồng gồng

Tiết học:Dạy trẻ thuộc bài đồng
dao: Gánh gáng gồng gồng

Lớp
học

Ngôn
ngữ HĐH

635
Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ,

phù hợp chủ đề: Gia đình Đọc diễn cảm bài thơ: Làm anh Tiết học: Đọc diễn cảm bài thơ:
Làm anh

Lớp
học

Ngôn
ngữ HĐH

646
Kể lại được nội dung chuyện/sự
việc đã được nghe theo trình tự nhất
định về chủ đề: Gia đình

Dạy trẻ kể lại truyện: Ba cô gái HĐG:   Dạy trẻ kể lại truyện:
Ba cô gái

Lớp
học

Ngôn
ngữ HĐG HĐG HĐG HĐG

652 Biết kể chuyện theo tranh minh họa
và kinh nghiệm của bản thân

Kể chuyện theo tranh minh họa
và kinh nghiệm của bản thân

HĐC: Dạy trẻ kể chuyện sáng
tạo theo tranh

Lớp
học

Ngôn
ngữ

655 Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ
phép trong giao tiếp

Sử dụng các từ biểu thị sự lễ
phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa",
… trong giao tiếp

ĐTT: Sử dụng các từ biểu thị
sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ";
"Thưa", … trong giao tiếp

Lớp
học

Ngôn
ngữ ĐTT

659 Không nói tục, chửi bậy Sử dụng các từ biểu thị sự lễ
phép

ĐTT: Sử dụng các từ biểu thị
sự lễ phép

Lớp
học

Ngôn
ngữ ĐTT

660 C. Làm quen với việc đọc - viết

tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa

điểm tổ
chức

Thuộc
lĩnh
vực

CHỦ ĐỀ: " GIA ĐÌNH"

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5
Nhưng
người
thân
trong
GĐ

Ngôi nhà
của bé

Ngày hội
20/11

Nhu cầu
cần thiết

trong
GĐ

Đồ dùng
trong
GĐ
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664

Biết phân biệt phần mở đầu, kết
thúc của sách. "Đọc" truyện qua các
tranh vẽ. Biết giữ gìn và bảo vệ
sách

Phân biệt phần mở đầu, kết thúc
của sách. "Đọc" truyện qua các
tranh vẽ. Giữ gìn và bảo vệ sách

Phân biệt phần mở đầu, kết
thúc của sách. "Đọc" truyện
qua các tranh vẽ. Giữ gìn và
bảo vệ sách

Lớp
học

Ngôn
ngữ HĐG HĐC

665 Thích và có hành vi phù hợp với
việc : viết"

Thích và có hành vi phù hợp với
việc" viết" Thích và có hành vi phù hợp với việc vẽ, “viết”;Lớp

học
Ngôn
ngữ

669
Có khả năng nhận dạng các chữ

trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ
in thường, in hoa e, ê

Làm quen chữ cái e,ê Tiết học:Làm quen chữ cái e,ê Lớp
học

Ngôn
ngữ HĐH

682

Ôn luyện lại nhóm chữ cái in hoa,
in thường trong bảng chữ cái Tiếng
Việt thông qua một số trò chơi chữ

cái: e, ê

Trò chơi chữ cái e, ê HĐG: Trò chơi chữ cái e, ê Lớp
học

Ngôn
ngữ

693 Biết "viết" tên của bản thân theo
cách của mình

"viết" tên của bản thân theo cách
của mình

 Thực hành viết tên của bản
thâm theo cách của mình

Sân
chơi

Ngôn
ngữ HĐG HĐC

694 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

695 A. Phát triển tình cảm
696 1. Thể hiện ý thức về bản thân

697
Nói được họ tên, tuổi, giới tính của
bản thân, tên bố, mẹ, địa chỉ nhà
hoặc điện thoại

Một số thông tin quan trọng về
bản thân và gia đình

 HĐC: Em yêu ngôi nhà của
em

Lớp
học

TCKN
XH HĐC HĐC

Biết mình là con/cháu/anh/chị/em
trong gia đình704 Saắp xếp đồ đạc HĐC: Dạy trẻ kĩ năng gấp quần

áo
Lớp
học

TCKN
XH HĐC

713 2. Thể hiện sự tự tin, tự lực

tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa

điểm tổ
chức

Thuộc
lĩnh
vực

CHỦ ĐỀ: " GIA ĐÌNH"

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5
Nhưng
người
thân
trong
GĐ

Ngôi nhà
của bé

Ngày hội
20/11

Nhu cầu
cần thiết

trong
GĐ

Đồ dùng
trong
GĐ
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714

Có khả năng tự làm được một số
việc đơn giản trong sinh hoạt hàng
ngày

Tự làm một số việc đơn giản
hàng ngày

ĐTT: Cho trẻ tự cất đồ dùng cá
nhân của trẻ đúng nơi quy định

Lớp
học

TCKN
XH ĐTT ĐTT

718 Giạt khăn, vắt khăn VS_ĂN: Dạy trẻ kĩ năng giặt
khăn, phơi khăn

Lớp
học

TCKN
XH

VS-
AN

728 Phơi quần áo HĐC: Dạy kĩ năng phơi quần
áo

Lớp
học

TCKN
XH HĐC

730 3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh

Biết thể hiện thái độ tình cảm thông
qua lơi nói và hành động với cô

giáo nhân ngày 20/11
733  Ngày hội 20/11 Tiết học : Ngày hội 20/11 Lớp

học
TCKN

XH HĐH

741 Biết được mối quan hệ giữa hành vi
của trẻ và cảm xúc của người khác

Trẻ nói lên mối quan hệ giữa
hành vi của mình và cảm xúc
của người khác

HĐC: Trẻ nói lên mối quan hệ
giữa hành vi của mình và cảm
xúc của người khác

Lớp
học

TCKN
XH HĐC

743 Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi
được an ủi, giải thích Cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực ĐTT: Cách kiềm chế cảm xúc

tiêu cực
Lớp
học

TCKN
XH ĐTT

754 B. Phát triển kỹ năng xã hội

755 1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

764

Biết nhận xét và tỏ thái độ với hành
vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" ;
nhận ra việc làm của mình có ảnh
hưởng đến người khác

Nhận xét và tỏ thái độ với hành
vi  " đúng" - " sai", " tốt" - "
xấu"

ĐTT: Nhận xét và tỏ thái độ
với hành vi  " đúng" - " sai", "
tốt" - " xấu"

Lớp
học

TCKN
XH ĐTT

765 Biết yêu mến, quan tâm đến người
thân trong gia đình.

Mẹ yêu của con Tiết học: Mẹ yêu của con Lớp
học

TCKN
XH HĐH

tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa

điểm tổ
chức

Thuộc
lĩnh
vực

CHỦ ĐỀ: " GIA ĐÌNH"

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5
Nhưng
người
thân
trong
GĐ

Ngôi nhà
của bé

Ngày hội
20/11

Nhu cầu
cần thiết

trong
GĐ

Đồ dùng
trong
GĐ
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Biết yêu mến, quan tâm đến người
thân trong gia đình.766 Lời nói yêu thương HĐC: Lời nói yêu thương Lớp

học
TCKN

XH HĐC

767
Biết tìm cách để giải quyết mâu

thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp
của người khác, chấp nhận nhường

nhịn )

Biết tìm cách để giải quyết mâu
thuẫn (dùng lời, nhờ sự can

thiệp của người khác, chấp nhận
nhường nhịn )

ĐTT: Cách đề nghị sự giúp đỡ
của người khác khi cần thiết

Lớp
học

TCKN
XH ĐTT

776 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

777 A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ
thuật

778
Bộc lộ cảm xúc trước cái đẹp trong
thiên nhiên , cuộc sống và nghệ
thuật

Bộc lộ cảm xúc trước cái đẹp
trong thiên nhiên , cuộc sống và
nghệ thuật

Nghe âm thanh, các bài hát,
bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn
vẻ đẹp nổi bật của các sự vật,
hiện tượng trong thiên nhiên,
cuộc sống và tác phẩm nghệ
thuật

Lớp
học

Thẩm
mỹ HĐC ĐTT ĐTT

779 Thể hiện một số hiểu biết của bản
thân về nghệ thuật truyền thống

Thể hiện một số hiểu biết của
bản thân về nghệ thuật truyền
thống

Thể hiện một số hiểu biết của
bản thân về nghệ thuật truyền
thống

Lớp
học

Thẩm
mỹ

784

Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng
cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún
nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh
họa) theo bài hát, bản nhạc, phù
hợp với độ tuổi và chủ đề : Gia đình

Nghe bài hát, bản nhạc, phù hợp
với độ tuổi và chủ đề: Gia đình

Nghe bài hát, bản nhạc, phù
hợp với độ tuổi và chủ đề: Gia
đình

Lớp
học

Thẩm
mỹ ĐTT ĐTT ĐTT

792 B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa

điểm tổ
chức

Thuộc
lĩnh
vực

CHỦ ĐỀ: " GIA ĐÌNH"
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804

Thích nghe và nhận ra sắc thái (vui,
buồn, tình cảm tha thiết) của các bài
hát, bản nhạc theo chủ đề: Gia đình

Ru con Ru con Lớp
học

Thẩm
mỹ ĐTT HĐG HĐG

805 Niềm vui gia đình Niềm vui gia đình Lớp
học

Thẩm
mỹ HĐC ĐTT

806 Chỉ có một trên đời Bài hát: Chỉ có một trên đời Lớp
học

Thẩm
mỹ HĐC

807 Bố là tất cả Bố là tất cả Lớp
học

Thẩm
mỹ ĐTT

808 Cho con Cho con Lớp
học

Thẩm
mỹ ĐTT

809 Ba ngọn nến lung linh Ba ngọn nến lung linh Lớp
học

Thẩm
mỹ

VS-
AN

VS-
AN

846 Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát
diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình
cảm của bài hát qua giọng hát, nét
mặt, điệu bộ, cử chỉ theo chủ đề:

Gia đình

Dạy kỹ năng ca hát : Cô giáo em HĐC:Dạy kỹ năng ca hát: Cô
giáo em

Lớp
học

Thẩm
mỹ HĐC

847 Dạy kỹ năng ca hát : Cả nhà
thương nhau

HĐC:Dạy kỹ năng ca hát: Cả
nhà thương nhau

Lớp
học

Thẩm
mỹ HĐC

848 Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát
diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình
cảm của bài hát qua giọng hát, nét
mặt, điệu bộ, cử chỉ theo chủ đề:
Gia đình

Dạy kỹ năng ca hát : Niềm vui
gia đình

HĐC:Dạy kỹ năng ca hát:
Niềm vui gia đình

Lớp
học

Thẩm
mỹ HĐC

849 Daạy kĩ năng ca hát: Nhà của tôi HĐC: Daạy kĩ năng ca hát: Nhà
của tôi

Lớp
học

Thẩm
mỹ HĐG HĐG HĐG

872 Day VĐVT theo nhịp: Niềm vui
gia đình

HĐC: Day VĐVT theo nhịp:
Niềm vui gia đình

Lớp
học

Thẩm
mỹ HĐC

tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa

điểm tổ
chức

Thuộc
lĩnh
vực
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Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát
diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình
cảm của bài hát qua giọng hát, nét
mặt, điệu bộ, cử chỉ theo chủ đề:
Gia đình

873
Dạy trẻ vỗ đệm theo tiết tấu
chậm bài hát: CẢ nhà thương
nhau

Tiết học:: Dạy trẻ vỗ đệm theo
tiết tấu chậm bài hát: Cả nhà
thương nhau

Lớp
học

Thẩm
mỹ HĐH

874 Dạy trẻ vỗ đệm theo tiết tấu
chậm bài hát:  Nhà của tôi

Tiết học:: Dạy trẻ vỗ đệm theo
tiết tấu chậm bài hát: Nhà của
tôi

Lớp
học

Thẩm
mỹ HĐH

889
Trẻ biết mạnh dạn tự tin thể hiện
bài hát, rèn kĩ năng âm nhạc phù
hợp với chủ đề: Gia đình

Rèn KNAN: Cả nhà thương
nhau . Nhà của tôi. Cô giáo em

Tiết học:Rèn KNAN: Cả nhà
thương nhau . Nhà của tôi. Cô
giáo em

Lớp
học

Thẩm
mỹ HĐH

906 Biết phối hợp và lựa chọn các
nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu

thiên nhiên để tạo ra sản phẩm phù
hợp với chủ đề: Gia đình

 Làm đồ dùng trong gia đình  HĐG:Làm đồ dùng trong gia
đình

Lớp
học

Thẩm
mỹ HĐG

907 Dự án làm thiệp tặng cô 20/11 Dự án làm thiệp tặng cô 20/11 Lớp
học

Thẩm
mỹ HĐC

Biết vẽ để tạo thành bức tranh có
màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.

934 Vẽ chân dung những người thân
trong gia đình

HĐC: Vẽ chân dung những
người thân trong gia đình

Lớp
học

Thẩm
mỹ HĐC

935  Vẽ đồ dùng trong gia đình  Vẽ đồ dùng trong gia đình Lớp
học

Thẩm
mỹ HĐC

936 Vẽ cái nồi HĐC: Vẽ cái nồi Lớp
học

Thẩm
mỹ HĐC

960

Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé
dán để tạo thành bức tranh có màu
sắc hài hoa, bố cục cân đối phù hợp

với chủ đề: Gia đình

Xé dán ngôi nhà HĐC:Xé dán ngôi nhà Lớp
học

Thẩm
mỹ HĐC

962 Biết tạo ra một số hình rau, củ, quả Tạo hình rau, củ, quả Tiết học: In hoa bằng dấu vân
tay

Lớp
học

Thẩm
mỹ HĐH

tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa

điểm tổ
chức

Thuộc
lĩnh
vực
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972 Biết phối hợp các kĩ năng xoay
tròn, anns bẹp… Nặn đồ dùng trong gia đình Tiết học: Nặn đồ dùng trong

gia đình
Lớp
học

Thẩm
mỹ HĐH

974
Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình
để tạo thành các sản phẩm có kiểu
dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân
đối

Tạo ra 1 số sản phẩm tạo hình
theo chủ đề

HĐG: Tạo ra 1 số sản phẩm tạo
hình theo chủ đề

Lớp
học

Thẩm
mỹ HĐG HĐG HĐG

976 C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)

979
Có khả năng đặt lời theo giai điệu
một bài hát, bản nhạc quen thuộc
(một câu hoặc một đoạn)

Đặt lời theo giai điệu một bài
hát, bản nhạc quen thuộc (một
câu hoặc một đoạn)

HĐG: Đặt lời theo giai điệu
một bài hát, bản nhạc quen
thuộc (một câu hoặc một đoạn)

Lớp
học

Thẩm
mỹ HĐG

981

Tạo ra cái đẹp trong cuộc sống hàng
ngày theo cách riêng( như cắm hoa,
sắp xếp đồ vặt, có lời nói lịch sự
thân ái

Tạo ra cái đẹp trong cuộc sống
hàng ngày theo cách riêng( như
cắm hoa, sắp xếp đồ vặt, có lời
nói lịch sự thân ái

Tạo ra cái đẹp trong cuộc sống
hàng ngày theo cách riêng( như
cắm hoa, sắp xếp đồ vặt, có lời
nói lịch sự thân ái

Lớp
học

Thẩm
mỹ HĐG

985 VI.Tiếp cận với việc học

988 Sẵn sàng tham gia và thực hiện
 nhiệm vụ đến cùng;

Sẵn sàng tham gia và thực hiện
 nhiệm vụ đến cùng;

HĐC:Sẵn sàng tham gia và
thực hiện

 nhiệm vụ đến cùng;

Lớp
học HĐC

992
Thực hiện một số kỹ năng giải

quyết
vấn đề đơn giản trong cuộc sống.

Thực hiện một số kỹ năng giải
quyết vấn đề
đơn giản trong cuộc sống.

HĐC:Thực hiện một số kỹ
năng giải quyết vấn đề
đơn giản trong cuộc sống.

Lớp
học HĐC

Cộng tổng số nội dung phân
bổ vào chủ đề 48 47 48 47 47

tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa

điểm tổ
chức

Thuộc
lĩnh
vực
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Trong đó: - Đón trả trẻ 5 5 6 5 5

                 - Thể dục sáng 3 3 2 3 3
                 - Hoạt động góc 12 12 12 12 12
                 - Hoạt động ngoài trời 7 7 8 7 7
                 - Vệ sinh - ăn ngủ 5 5 5 5 5
                 - Hoạt động chiều 10 10 10 10 10
                 - Thăm quan dã ngoại 1 0 0 0 0
                 -  Lễ hội 0 0 0 0 0
                 - Hoạt động học 5 5 5 5 5
                            Chia ra:   + Giờ thể chất 1 1 1 1 1
                                             + Giờ nhận thức 1 2 1 2 1
                                             + Giờ ngôn ngữ 2 1 1 1 1
                                             + Giờ TC-KNXH 0 1 1 0 0
                                             + Giờ thẩm mỹ 1 0 1 1 2

BAN GIÁM HIỆU NGƯỜI LẬP

tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa

điểm tổ
chức

Thuộc
lĩnh
vực
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